
TT Họ và tên thí sinh

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính

Tên tác phẩm, 

trích đoạn dự thi

Bảng 

thi

Hình 

thức biểu 
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Thời gian 

biểu diễn 

(phút: 
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Thành phần tham gia sáng tạo tác 

phẩm dự thi
Phụ diễn (nếu có)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Lê Thị Quỳnh Anh 16/03/2009 Nữ Bước chân trên đá C Duo 07:00

- Nhà giáo hướng dẫn: NSƯT. Hoàng 

Thiện Thực;

- Biên đạo: NSƯT. Hoàng Thiện 

Thực;

- Âm nhạc: Xuân Huy

Mai Tiến Đạt

2 Nông Thị Phúc 05/05/2008 Nữ Hoa văn cất lời C Solo 06:21

- Nhà giáo hướng dẫn: NSƯT. 

Nguyễn Thị Thanh Mai;

- Biên đạo: NSƯT. Nguyễn Thị 

Thanh Mai;

- Âm nhạc: NSƯT Quang Thuỷ

3 Vàng Mí Hồng 03/02/2005 Nam Dấu thiêng C Solo 06:40

- Nhà giáo hướng dẫn: NSƯT. 

Nguyễn Thị Thanh Mai;

- Biên đạo: NSƯT. Nguyễn Thị 

Thanh Mai;

- Âm nhạc: NSƯT Quang Thuỷ

4 Hoàng Minh Châu 28/04/2010 Nữ Hoá B Solo 06:30

- Nhà giáo hướng dẫn: Nguyễn Thị 

Bích Ngọc;

- Biên đạo: Nguyễn Thị Bích Ngọc;

- Âm nhạc: Minh Tiến

(Ban hành kèm theo Công văn số                /BVHTTDL-KHCNĐTMT ngày          tháng          năm 2026

 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

CUỘC THI TÀI NĂNG MÚA HỌC SINH SINH VIÊN TOÀN QUỐC NĂM 2026 - ĐỢT 2 TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH SÁCH THÍ SINH, TIẾT MỤC ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ THI

I. TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VIỆT BẮC

Phụ lục 1
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TT Họ và tên thí sinh
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Tên tác phẩm, 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5
Dương Phạm Thảo 

My
28/03/2009 Nữ Hoá vàng B Solo 05:45

- Nhà giáo hướng dẫn: Nguyễn Thị 

Bích Ngọc;

- Biên đạo: NSND Trần Ly Ly;

- Âm nhạc: Lê Mây

6
Ma Công Quốc 

Khánh
24/03/2009 Nam Dư Âm B Solo 06:00

- Nhà giáo hướng dẫn: Nguyễn Thị 

Bích Ngọc;

- Biên đạo: Nguyễn Thị Bích Ngọc;

- Âm nhạc: Cao Đình Thắng

Ma Quang Hưng

Quàng Thị Ngọc 

Điệp
21/08/2006 Nữ

Đinh Văn Long 20/01/2009 Nam

2
Quàng Thị Ngọc 

Điệp
21/08/2006 Nữ Múa Dệt phủ nhinh D Tập thể 06:55

- Nhà giáo hướng dẫn: Lò Thị Vinh;

- Biên đạo: Quàng Thị Ngọc Điệp;

- Âm nhạc: Minh Đức

Quàng Thị Lan 

Anh, Lường Thị 

Loan, Giàng Thị A, 

Sộng Thị Út, Giàng 

Thị Tòng, Lèo Thị 

Kim Vĩnh

1 Đỗ Phương Mai 22/11/2011 Nữ
Trần Quốc Toản ra 

quân
C Solo 06:54

- Nhà giáo hướng dẫn: Nguyễn Thị 

Thanh Huyền;

- Biên đạo: Tuyết Minh;

- Âm nhạc: NSƯT Cao Đình Lưu

2
Nguyễn Thị Bảo 

Hiền
10/07/2012 Nữ Dáng sen C Solo 05:00

- Nhà giáo hướng dẫn: Lê Nhật 

Trường;

- Biên đạo: Trần Thảo Vân;

- Âm nhạc: NSƯT Doãn Nguyên

C

Cộng: 06 lượt tiết mục dự thi (06 tiết mục; Bảng B: 03, Bảng C: 03); 06 lượt thí sinh

Múa Bên cối

Cộng: 02 lượt tiết mục dự thi (02 tiết mục; Bảng C: 01, Bảng D: 01); 03 lượt thí sinh

- Nhà giáo hướng dẫn: Lò Thị Vinh;

- Biên đạo: Lò Thị Vinh;

- Âm nhạc: Lường Đăng Hiếu

1 Duo

III. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỆ THUẬT VÀ THỂ THAO QUẢNG NINH

06:25

II. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
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TT Họ và tên thí sinh

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính

Tên tác phẩm, 

trích đoạn dự thi

Bảng 

thi

Hình 

thức biểu 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3 Phạm Thị Trà My 16/06/2010 Nữ Lễ tế Kăh Kơpô C Trio 04:06

- Nhà giáo hướng dẫn: Nguyễn Thuỳ 

Dương;

- Biên đạo: Na Uy, Bảo Trân, Y Rus

Trịnh Thảo Uyên, 

Nguyễn Vũ Kim

4 Phạm Tuệ Lâm 11/12/2010 Nữ Ả Đào C Solo 05:05

- Nhà giáo hướng dẫn: Đoàn Thanh 

Thuỷ;

- Biên đạo: Lưu Hoàng Trường, Uyên 

Chi, Hà Tứ Thiên;

- Âm nhạc: Độc tấu đàn Đáy “Bắc 

Phản” – NSND Xuân Hoạch, Lê 

Cường

Đoàn Thanh Thủy

Hà Công Mạnh 30/03/2008 Nam

Tống Thị Dung 11/06/2009 Nữ

Lò Thị Bảo Nhung 12/02/2009 Nữ

2 Hà Công Mạnh 30/03/2008 Nam Truyền Dạy D Trio 07:15

- Nhà giáo hướng dẫn: Trần Xuân 

Đức;

- Biên đạo: Hà Công Mạnh;

- Âm nhạc: Sưu tầm làn điệu dân ca 

dân tộc Khơ Mú Tây Bắc

03 người

Hà Công Mạnh 30/03/2008 Nam

Tống Thị Dung 11/06/2009 Nữ

4 Đinh Thị Huệ 18/05/2004 Nữ Phận C Solo 06:30

- Nhà giáo hướng dẫn: Kiều Hà Dung;

- Biên đạo: Đinh Thị Huệ;

- Âm nhạc: Sưu tầm

3

1

Giữa Dòng

Cộng: 04 lượt tiết mục dự thi (04 tiết mục; Bảng C: 04); 04 lượt thí sinh

Duo

07:15

- Nhà giáo hướng dẫn: Trần Xuân 

Đức;

- Biên đạo: Hà Công Mạnh;

- Âm nhạc: Sưu tầm làn điệu dân ca 

dân tộc Khơ Mú Tây Bắc

C

- Nhà giáo hướng dẫn: Lưu Thanh Tú;

- Biên đạo: Trần Hải;

- Âm nhạc: Minh Đức

03 người

C

Truyền Dạy Trio

10 người

IV. TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TÂY BẮC

06:00
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TT Họ và tên thí sinh

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính

Tên tác phẩm, 

trích đoạn dự thi

Bảng 

thi

Hình 

thức biểu 

diễn

Thời gian 

biểu diễn 

(phút: 

giây)

Thành phần tham gia sáng tạo tác 

phẩm dự thi
Phụ diễn (nếu có)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5 Đinh Thị Huệ 18/05/2004 Nữ Phận D Solo 06:30

- Nhà giáo hướng dẫn: Kiều Hà Dung;

- Biên đạo: Đinh Thị Huệ;

- Âm nhạc: Sưu tầm

Đinh Văn Khánh 26/02/2004 Nam

Cao Thị Ánh Nhi 08/09/2010 Nữ

7 Đinh Văn Khánh 26/02/2004 Nam Pó Zế Lá (Mầm đá) D Duo 07:15

- Nhà giáo hướng dẫn: Nguyễn T. 

Ngọc Lan;

- Biên đạo: Đinh Văn Khánh;

- Âm nhạc: Tùng Bách – Quang Dụ

1 Hà Đăng Ninh 14/08/2003 Nam Viễn Chí C Solo 05:30

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS. Phạm 

Ngọc Thủy, NSƯT Phạm Thanh 

Tùng;

- Biên đạo: NSƯT Phạm Thanh Tùng;

- Âm nhạc: Đức Trịnh

2 Hà Đăng Ninh 14/08/2003 Nam
Trần Quốc Toản ra 

quân
C Solo 06:00

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS. Phạm 

Ngọc Thủy, NSƯT Phạm Thanh 

Tùng;

- Biên đạo: ThS. Tuyết Minh;

- Âm nhạc: NSƯT Cao Đình Lưu

3 Trần Tiến Đức 22/12/2000 Nam Một đời chưa khép D Solo 10:00

- Nhà giáo hướng dẫn: NSƯT Thanh 

Hằng, NSƯT Nguyễn Thị Hiền 

Trang;

- Biên đạo: Trần Tiến Đức;

- Âm nhạc: NSƯT Mạnh Tiến

Nùng Văn Đức, 

Nguyễn Huy Hoàn 

(Đoàn múa TA 

Dance) và tập thể 

diễn viên Muca 

Dance

Cộng: 07 lượt tiết mục dự thi (04 tiết mục; Bảng C: 04, Bảng D: 03); 11 lượt thí sinh

6

V. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI

07:15DuoC

- Nhà giáo hướng dẫn: Nguyễn T. 

Ngọc Lan;

- Biên đạo: Đinh Văn Khánh;

- Âm nhạc: Tùng Bách – Quang Dụ

Pó Zế Lá (Mầm đá)

 Trang 4/15



TT Họ và tên thí sinh

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính

Tên tác phẩm, 

trích đoạn dự thi

Bảng 

thi

Hình 

thức biểu 
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Thời gian 

biểu diễn 
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Thành phần tham gia sáng tạo tác 

phẩm dự thi
Phụ diễn (nếu có)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4 Trần Tiến Đức 22/12/2000 Nam Hề D Trio 09:00

- Nhà giáo hướng dẫn: NSƯT Thanh 

Hằng, NSƯT Nguyễn Thị Hiền 

Trang;

- Biên đạo: Trần Tiến Đức;

- Âm nhạc: NSƯT Mạnh Tiến

Hồ Ngọc Quang, 

Nùng Văn Đức, 

Nguyễn Huy Hoàn 

(Đoàn múa TA 

Dance) và tập thể 

diễn viên Muca 

Dance

5
Đỗ Phương Hoài 

Linh
23/06/2008 Nữ Trăng soi phận Tễu C Tập thể 06:35

- Nhà giáo hướng dẫn: NSƯT Phạm 

Thanh Tùng, ThS. Thái Thị Phương 

Hoa, NSƯT Nguyễn Thị Hiền Trang;

- Biên đạo: Nguyễn Ngọc Quang;

- Âm nhạc: Cao Xuân Dũng

Hoài Linh, Cao 

Hương, Hồng 

Phương, Linh Trần, 

Thu Hà

6
Nguyễn Ngọc 

Quang
29/09/1993 Nam Trăng soi phận Tễu D Tập thể 06:35

- Nhà giáo hướng dẫn: NSƯT Phạm 

Thanh Tùng, ThS. Thái Thị Phương 

Hoa, NSƯT Nguyễn Thị Hiền Trang;

- Biên đạo: Nguyễn Ngọc Quang;

- Âm nhạc: Cao Xuân Dũng

Hoài Linh, Cao 

Hương, Hồng 

Phương, Linh Trần, 

Thu Hà

7 Nguyễn Hà My 18/11/2009 Nữ Scarecrow B Solo 06:00

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS. Phạm 

Ngọc Thuỷ, NSƯT Nguyễn Thị 

Thanh Hằng;

- Biên đạo: Tú Hoàng;

- Âm nhạc: Perc, Passaella, Death 

Squad

8 Nguyễn Hà My 18/11/2009 Nữ F-SNIWT B Duo 07:00

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS. Phạm 

Ngọc Thuỷ, NSƯT Nguyễn Thị 

Thanh Hằng;

- Biên đạo: Lê Phương Anh;

- Âm nhạc: Woodkid

Mai Xuân
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TT Họ và tên thí sinh

Ngày, 

tháng, năm 
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Giới 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

9
Đỗ Phương Hoài 

Linh
23/06/2008 Nữ Bóng Núi C Solo 05:46

- Nhà giáo hướng dẫn: NSƯT Phạm 

Thanh Tùng, ThS. Thái Thị Phương 

Hoa;

- Biên đạo: NSƯT Phạm Thanh Tùng;

- Âm nhạc: Cao Xuân Dũng

10
Nguyễn Phương 

Linh
24/08/2011 Nữ Biến tấu Cupid A Solo 01:30

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS. Nguyễn 

Thị Hằng, GV. Nguyễn Trung Hiếu;

- Biên đạo: Marius Petita;

- Âm nhạc: Ludwig Minkus

11
Nguyễn Phương 

Linh
24/08/2011 Nữ Silver Night A Solo 04:00

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS. Nguyễn 

Thị Hằng, GV. Nguyễn Trung Hiếu;

- Biên đạo: Nguyễn Trung Hiếu;

- Âm nhạc: Infra 8 by Louisa Fuller, 

Natalia Bonner, Nick Barr, Ian 

Burdge & Chris Worsey

12 Nguyễn Thảo Anh 17/08/2008 Nữ Ru Đêm B Solo 04:35

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS. Thái Thị 

Phương Hoa, TS. Nguyễn Thị Mỹ 

Linh;

- Biên đạo: NSND Lữ Thị Kiều Lê, 

NSƯT Nguyễn Thúy Hằng

13 Nguyễn Thảo Anh 17/08/2008 Nữ After The Rain B Duo 07:00

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS. Thái Thị 

Phương Hoa, TS. Nguyễn Thị Mỹ 

Linh;

- Biên đạo: Christopher Wheeldon;

- Âm nhạc: Arvo Part

Nguyễn Quốc Anh 

Khoa

14
Nguyễn Ngọc Gia 

Như
12/05/2009 Nữ Điểm Trôi C Solo 05:36

- Nhà giáo hướng dẫn: TS. Nguyễn 

Thị Mỹ Linh, GV. Vũ Văn Nguyên;

- Biên đạo: Tú Hoàng;

- Âm nhạc: Nguyễn Quốc Hoàng Anh
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TT Họ và tên thí sinh

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính

Tên tác phẩm, 

trích đoạn dự thi

Bảng 
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Phụ diễn (nếu có)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

15
Nguyễn Ngọc Gia 

Như
12/05/2009 Nữ Mẫu Hệ C Duo 06:25

- Nhà giáo hướng dẫn: TS. Nguyễn 

Thị Mỹ Linh, GV. Vũ Văn Nguyên;

- Biên đạo: NSƯT Nguyễn Thị Thanh 

Hằng;

- Âm nhạc: NSƯT Mạnh Tiến

Trần Tiến Đức

16 Lê Trần Ngọc Linh 09/09/2007 Nữ Đò Lỡ C Solo 07:00

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS. Cầm Thị 

Thanh Thuỷ, ThS. Lang Thanh Vân;

- Biên đạo: NSƯT Nguyễn Thị Thanh 

Hằng;

- Âm nhạc: NSƯT Mạnh Tiến

Lê Vĩnh Dũng

17 Lê Trần Ngọc Linh 09/09/2007 Nữ Hạt Mầm C Duo 07:00

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS. Cầm Thị 

Thanh Thuỷ, ThS. Lang Thanh Vân;

- Biên đạo: NSƯT Phạm Thanh Tùng;

- Âm nhạc: Cao Xuân Dũng

Hồ Ngọc Quang

18
Trần Nguyễn Linh 

Giang
04/09/2009 Nữ Black Goose B Solo 06:00

- Nhà giáo hướng dẫn: TS. Nguyễn 

Thị Mỹ Linh, ThS. Thái Thị Phương 

Hoa;

- Biên đạo: Tú Hoàng;

- Âm nhạc: Parola – Donato Dozzy & 

Anna Caragnano

Lường Quốc Thái

Trần Nguyễn Linh 

Giang
04/09/2009 Nữ

Lường Quốc Thái 02/12/2007 Nam

Duo

- Nhà giáo hướng dẫn: TS. Nguyễn 

Thị Mỹ Linh, ThS. Thái Thị Phương 

Hoa;

- Biên đạo: Carolina Mancuso;

- Âm nhạc: Death and the Maiden

Subject to change19 04:00B
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TT Họ và tên thí sinh

Ngày, 

tháng, năm 
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Hình 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

20 Lường Quốc Thái 02/12/2007 Nam Thằng “bù” rơm C Solo 06:00

- Nhà giáo hướng dẫn: NSƯT Phạm 

Thanh Tùng, ThS. Thái Thị Phương 

Hoa;

- Biên đạo: Hải Trường, Gia Huy;

- Âm nhạc: Minh Dương

21 Lường Quốc Thái 02/12/2007 Nam Truyền Lửa C Duo 06:00

- Nhà giáo hướng dẫn: NSƯT Phạm 

Thanh Tùng, ThS. Thái Thị Phương 

Hoa;

- Biên đạo: NSND Hữu Từ;

- Âm nhạc: NSƯT Mạnh Tiến

Trần Nguyễn Linh 

Giang

22 Lường Quốc Thái 02/12/2007 Nam Facing south B Solo 05:30

- Nhà giáo hướng dẫn: NSƯT Phạm 

Thanh Tùng, ThS. Thái Thị Phương 

Hoa;

- Biên đạo: Go Xing Xing;

- Âm nhạc: Ólafur Arnalds

Trần Nguyễn Anh 

Minh
16/12/2011 Nam

Trần Nguyễn Ngọc 

Minh
16/12/2011 Nữ

Trần Nguyễn Anh 

Minh
16/12/2011 Nam

Trần Nguyễn Ngọc 

Minh
16/12/2011 Nữ

25 Ngô Trung Nguyên 24/09/2007 Nam Giselle A Duo 09:00

- Nhà giáo hướng dẫn: NS. Nguyễn 

Đức Hiếu, ThS. Phạm Ngọc Thủy;

- Âm nhạc: Adolphe Adam

Vũ Khánh Băng

Cộng: 25 lượt tiết mục dự thi (24 tiết mục; Bảng A: 03, Bảng B: 09, Bảng C: 10, Bảng D: 03); 28 lượt thí sinh

B 05:00Duo

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS. Vũ Hồng 

Quân, GV. Vũ Văn Nguyên;

- Biên đạo: Tú Hoàng;

- Âm nhạc: Xuân Phương

Đột Kích

VI. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI

23 Twin Steps

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS. Vũ Hồng 

Quân, GV. Vũ Văn Nguyên;

- Biên đạo: Vũ Văn Nguyên;

- Âm nhạc: Xuân Phương

B 04:00Duo24
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TT Họ và tên thí sinh

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính

Tên tác phẩm, 

trích đoạn dự thi

Bảng 

thi

Hình 
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Phụ diễn (nếu có)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Chu Bảo Anh 24/12/2010 Nam Hóa vàng C Solo 06:00

- Nhà giáo hướng dẫn: Trịnh Thuý 

Hằng;

- Biên đạo: NSND Trần Ly Ly;

- Âm nhạc: NSƯT Mạnh Tiến, Lê 

Mây

2 Mai Quỳnh Anh 14/02/2009 Nữ Tiếng lòng B Solo 05:50

- Nhà giáo hướng dẫn: Đỗ Hương 

Giang;

- Biên đạo: NSƯT Thanh Nam;

- Âm nhạc: Huỳnh Tú

Vũ Khánh Hòa

3 Mai Trà My 12/10/2009 Nữ Cám dỗ D Duo 06:30

- Nhà giáo hướng dẫn: Đỗ Hương 

Giang, Hà Hằng;

- Biên đạo: Mai Trà My;

- Âm nhạc: Sưu tầm

Phạm Hồng Diễm, 

Nguyễn Ngọc Hà 

An

1 Nguyễn Hoài Linh 02/06/2003 Nữ

Biến tấu Odette 

(trích đoạn trong 

vở Ballet Hồ Thiên 

Nga)

A Solo 02:30

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS, NSƯT 

Lưu Thị Thu Lan;

- Biên đạo: Petipa – Inova;

- Âm nhạc: Tchaikovsky

2 Nguyễn Hoài Linh 02/06/2003 Nữ

Biến tấu Gamzatti 

(trích đoạn trong 

vở Ballet Le 

Corsaire)

A Solo 01:05

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS, NSƯT 

Lưu Thị Thu Lan;

- Biên đạo: Petipa;

- Âm nhạc: Adolph Adam

3 Nguyễn Bá Anh 12/07/2006 Nam Hồn Xà Nu C Solo 05:11
- Biên đạo: Quàng Văn Việt;

- Âm nhạc: NSƯT Mạnh Tiến

4 Phạm Minh Quân 28/09/2007 Nam Bjoóc Lày C Solo 05:20
- Biên đạo: Phạm Minh Quân;

- Âm nhạc: NSƯT Mạnh Tiến

5
Trần Trọng Gia 

Bách
27/11/2007 Nam Thoát B Solo 05:02

- Biên đạo: Trần Trọng Gia Bách;

- Âm nhạc: The Socisty Box (An 

Nam)

Cộng: 03 lượt tiết mục dự thi (03 tiết mục; Bảng B: 01, Bảng C: 01, Bảng D: 01); 03 lượt thí sinh

VII. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI
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TT Họ và tên thí sinh
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

6 Nguyễn Quang Đạt 05/09/2003 Nam Lạc vào hố đen B Solo 05:40
- Biên đạo: Nguyễn Quang Đạt;

- Âm nhạc: Nguyễn Đắc Thiệp

7 Nguyễn Quang Đạt 05/09/2003 Nam Lạc vào hố đen D Solo 05:40
- Biên đạo: Nguyễn Quang Đạt;

- Âm nhạc: Nguyễn Đắc Thiệp

8 Bùi Thái Thịnh 27/06/2006 Nam Bồ Công Anh B Solo 04:00
- Biên đạo: Lê Tinh;

- Âm nhạc: Nước ngoài

9 Lê Ngọc Tiêu 04/07/1999 Nữ Một một C Solo 06:00
- Biên đạo: Lê Ngọc Tiêu;

- Âm nhạc: Lê Minh Tâm

10 Trần Đức Huy 21/08/2007 Nam Lượm B Solo 05:19
- Biên đạo: Phạm Thế Chung;

- Âm nhạc: Sơn Mạch TuSo

11 Lục Tú Huỳnh 28/08/1998 Nam Cội sinh Đại ngàn D Tập thể 07:35
- Biên đạo: Lục Tú Huỳnh;

- Âm nhạc: NSND Thanh Hải

SV Khoa Múa 

SKĐA

12 Đàm Minh Vũ 20/09/2000 Nam Nữ tướng D Tập thể 08:30
- Biên đạo: Đàm Minh Vũ;

- Âm nhạc: Kiều Vương Long

Nguyễn Thị Thanh 

Phương và SV 

Khoa Múa SKĐA

13
Nguyễn Trung 

Hiếu
03/05/2000 Nam Góc tiềm thức D Tập thể 07:01

- Biên đạo: Nguyễn Trung Hiếu;

- Âm nhạc: Quyếch

Shinxaw và SV 

Khoa Múa SKĐA

14 Nguyễn Minh Hải 22/11/2003 Nam Ký thác vào Lam D Tập thể 07:00

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS, NSƯT 

Nguyễn Thị Thúy Hằng;

- Biên đạo: Nguyễn Minh Hải;

- Âm nhạc: Nguyễn Hà Thành

La Thị Hồng 

Nhung, Phạm Thị 

Ngọc Huyền và SV 

Khoa Múa SKĐA

1
Dương Khánh 

Vinh Anh
11/07/2010 Nữ Gamzatti variation A Solo 01:30

- Biên đạo: Marius Petipa;

- Âm nhạc: Riccardo Drigo

2 Lê Hà Anh 10/04/2009 Nữ
Giselle – variation 

act 1
A Solo 02:05

- Biên đạo: Marius Petipa;

- Âm nhạc: Adolphe Adam

3 Lê Hồng Anh 06/07/2008 Nữ
Flames of Paris 

variation
A Solo 01:22

- Biên đạo: Vasily Vainone;

- Âm nhạc: Boris Asafyev

Cộng: 14 lượt tiết mục dự thi (13 tiết mục; Bảng A: 02, Bảng B: 04, Bảng C: 03, Bảng D: 05); 14 lượt thí sinh

VIII. HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM
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TT Họ và tên thí sinh
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4 Lê Hồng Anh 06/07/2008 Nữ
Act III Kitri 

variation
A Solo 01:17

- Biên đạo: Marius Petipa;

- Âm nhạc: Ludwig Minkus

5
Nguyễn Ngọc Hà 

Anh
28/10/2010 Nữ Vestalka Variation A Solo 01:47

- Biên đạo: Marius Petipa;

- Âm nhạc: Riccardo Drigo

6 Nguyễn Minh Anh 14/06/2012 Nữ Talisman A Solo 01:40
- Biên đạo: Marius Petipa;

- Âm nhạc: Riccardo Drigo

7 Nguyễn Minh Anh 14/06/2012 Nữ Fly B Solo 04:41
- Biên đạo: Vũ Văn Nguyên;

- Âm nhạc: Ludovico Einaudi

8 Bùi Bá Bách 01/03/2009 Nam Copelia A Solo 01:20
- Biên đạo: La source;

- Âm nhạc: Batislava

9 Lê Hoàng Dương 28/10/2010 Nam
Swan Lake 

variation
A Solo 01:19

- Biên đạo: Vakhtang Chabukiani;

- Âm nhạc: Pyotr Ilyich Tchaikovsky

10 Đỗ Tiến Lực 22/07/2009 Nam Trích đoạn: Paquita A Solo 01:20
- Biên đạo: Marius Petipa;

- Âm nhạc: Édouard Deldevez

11
Nguyễn Viết Bảo 

Lộc
10/09/2008 Nam Trích đoạn: Giselle A Solo 01:00

- Biên đạo: Marius Petipa;

- Âm nhạc: Adolphe Adam

12 Đỗ Phương Linh 15/07/2010 Nữ Odalisque variation A Solo 01:05
- Biên đạo: Marius Petipa;

- Âm nhạc: Adolphe Adam

13
Nguyễn Phùng 

Thanh Mai
28/10/2010 Nữ

Act III Kitri 

variation
A Solo 01:40

- Biên đạo: Marius Petipa;

- Âm nhạc: Ludwig Minkus

14 Vũ Thị Kim Ngân 17/09/2009 Nữ

Pharaoh's Daughter 

Act 3 – Third River 

Variation

A Solo 01:15
- Biên đạo: Marius Petipa;

- Âm nhạc: Cesare Pugni

15
Phạm Phương 

Hạnh Tâm
03/11/2008 Nữ

Sugar Plum Fairy 

variation
A Solo 02:04

- Biên đạo: Vasily Vainonen;

- Âm nhạc: Pyotr Ilyich Tchaikovsky
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TT Họ và tên thí sinh
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16
Phạm Phương 

Hạnh Tâm
03/11/2008 Nữ

Giselle – variation 

act 1
A Solo 02:04

- Biên đạo: Jean Coralli and Jules 

Perrot;

- Âm nhạc: Adolphe Adam

17
Phạm Ngọc Khánh 

Vy
04/03/2012 Nữ La Esmeralda A Solo 01:50

- Biên đạo: Jules Perrot;

- Âm nhạc: Cesare Pugni

18 Trần Thị Hải Yến 21/04/2008 Nữ
Diana and Acteon 

Pas De Deux
A Duo 08:00

- Biên đạo: Marius Petipa;

- Âm nhạc: Cesare Pugni
Phạm Gia Minh

19 Dương Hà Anh 22/11/2006 Nữ Unfilled B Solo 06:00
- Biên đạo: Lê Phương Anh;

- Âm nhạc: Karl

Dương Hà Anh 22/11/2006 Nữ

Nguyễn Tiến Đạt 20/02/2006 Nam

21 Nguyễn Tiến Đạt 20/02/2006 Nam Echo B Solo 04:30
- Biên đạo: Lê Phương Anh;

- Âm nhạc: György Ligeti

Nguyễn Ngọc Thủy 

Linh
30/04/2012 Nữ

Lê Phương Ái Vân 08/08/2012 Nữ

23 Hà Khánh Ly 29/05/2009 Nữ Undertow B Solo 04:50
- Biên đạo: Trương Thị Bích Hạnh;

- Âm nhạc: Angelus Exsul

24 Dương Trà My 10/09/2012 Nữ Escape B Solo 04:00
- Biên đạo: ThS. Bùi Tuấn Anh;

- Âm nhạc: Escape

25 Đỗ Tường Vy 20/01/2011 Nữ In this shirt B Solo 04:00
- Biên đạo: Nước ngoài;

- Âm nhạc: In This Shirt

26
Nguyễn Hoàng 

Thảo Vi
23/07/2009 Nữ I Go B Solo 05:35

- Biên đạo: ThS. Bùi Tuấn Anh;

- Âm nhạc: Franz Schubert

27 Nguyễn Tường Vi 22/11/2012 Nữ Until I Found You B Solo 04:02

- Biên đạo: Nước ngoài; ThS. Bùi 

Tuấn Anh;

- Âm nhạc: Sưu tầm

28 Nguyễn Tú Uyên 30/09/2009 Nữ S-tun (Stăn) B Solo 04:12
- Biên đạo: Jin Huyn Nam;

- Âm nhạc: Søren Johannsen

B 05:10

B 07:13
- Biên đạo: Lê Phương Anh;

- Âm nhạc: Frédéric Chopin

Duo
- Biên đạo: ThS. Bùi Tuấn Anh;

- Âm nhạc: Sưu tầm
Turn on the light

Between Two 

Rhythms
Duo

22

20
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29 Bùi Thiên An 18/02/2009 Nữ
Nữ tướng Đào Tam 

Xuân
C Solo 07:06

- Biên đạo: ThS. Nguyễn Thị Tuyết 

Minh;

- Âm nhạc: NSƯT Mạnh Tiến

30 Bùi Lâm Bảo Ngọc 03/11/2008 Nữ Mạch Sống C Solo 06:00

- Biên đạo: ThS. Tạ Xuân Chiến;

- Âm nhạc: Cao Xuân Dũng, Minh 

Đức

31 Lê Tuyết Nhi 11/08/2010 Nữ Biển thức C Solo 08:00
- Biên đạo: NSND Hữu Từ;

- Âm nhạc: Xuân Huy

32 Trần Phương Nhi 14/08/2008 Nữ Hoá vàng C Solo 05:57
- Biên đạo: NSND Trần Ly Ly;

- Âm nhạc: Lê Mây

33 Phan Đại Hoàng 03/07/2003 Nam Một cuốc xe C Duo 06:57

- Biên đạo: Phan Đại Hoàng;

- Âm nhạc: NSƯT Nguyễn Thành 

Nam

Đỗ Khải

34 Phan Đại Hoàng 03/07/2003 Nam Một cuốc xe D Duo 06:57

- Biên đạo: Phan Đại Hoàng;

- Âm nhạc: NSƯT Nguyễn Thành 

Nam

Đỗ Khải

Nguyễn Hương 

Giang
23/06/2011 Nữ

Trần An Thư 03/07/2013 Nữ

Đinh Trúc An 02/06/2013 Nữ

1 Lê Duy Lộc 27/06/2006 Nam Hóa vàng C Solo 06:00

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS. Lê Quỳnh 

Trang;

- Biên đạo: NSND Trần Ly Ly;

- Âm nhạc: NSƯT Mạnh Tiến, Lê 

Mây

Mạch Đường Lửa Trio

X. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

07:30

IX. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỆ THUẬT XIẾC VÀ TẠP KỸ VIỆT NAM

Cộng: 01 lượt tiết mục dự thi (01 tiết mục; Bảng B: 01); 03 lượt thí sinh

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS. Nguyễn 

Minh Chính, Trần Lê Nhật Thảo;

- Biên đạo: Trần Lê Nhật Thảo;

- Âm nhạc: Cao Xuân Dũng

1 B

Cộng: 34 lượt tiết mục dự thi (33 tiết mục; Bảng A: 17, Bảng B: 11, Bảng C: 05, Bảng D: 01); 36 lượt thí sinh
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2
Nguyễn Hoàng 

Phương Anh
13/11/2006 Nữ Ảo giác B Solo 06:00

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS. Lê Quỳnh 

Trang;

- Biên đạo: He Jumbo;

- Âm nhạc: Vương Du Quân;

- Dàn dựng: Lệ Thanh

3
Nguyễn Hoàng 

Phương Anh
13/11/2006 Nữ Tò vò C Solo 05:00

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS. Lê Quỳnh 

Trang;

- Biên đạo: NSƯT Tạ Thùy Chi;

- Âm nhạc: Phạm Đức Thành, Đào 

Trường

4 Lê Kim Ngân 18/07/2006 Nữ Tìm C Duo 06:00

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS. Lê Quỳnh 

Trang;

- Biên đạo: Lê Thị Thu Hoài;

- Âm nhạc: Quốc Trung

Hồ Đặng Châu Đan

5 Nguyễn Thu Trang 12/12/2006 Nữ Trăng mơ C Solo 08:00

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS. Lê Quỳnh 

Trang;

- Biên đạo: Hải Trường;

- Âm nhạc: Hải Trường

6 Lê Thùy Ly 21/11/2006 Nữ Tíc Tắc B Solo 07:00

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS. Lê Quỳnh 

Trang;

- Biên đạo: Hà Mai;

- Âm nhạc: NSND Đức Trịnh

7 Hồ Đăng Châu Đan 06/07/2006 Nam Cánh trong mưa C Solo 06:00

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS. Lê Quỳnh 

Trang;

- Biên đạo: ThS. Lê Quỳnh Trang;

- Âm nhạc: Quốc Trung

8 Nguyễn Thị Lan 17/05/2005 Nữ
Phía cuối đường 

đua
B Solo 05:00

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS. Lê Quỳnh 

Trang;

- Biên đạo: Vũ Minh Tân;

- Âm nhạc: Nước ngoài
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9
Nguyễn Phương 

Đông
23/11/2005 Nữ Trăng mơ C Solo 06:00

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS. Lê Quỳnh 

Trang;

- Biên đạo: Hải Trường;

- Âm nhạc: Hải Trường

10 Cao Vũ Uyên 26/07/2005 Nữ Tíc Tắc B Solo 07:00

- Nhà giáo hướng dẫn: ThS. Lê Quỳnh 

Trang;

- Biên đạo: Hà Mai;

- Âm nhạc: NSND Đức Trịnh

TỔNG CỘNG: 106 lượt tiết mục dự thi của 10 cơ sở đào tạo (100 tiết mục, trong đó 06 tiết mục dự thi 02 bảng); Bảng A: 22, Bảng B: 33, Bảng C: 

37, Bảng D: 14

Cộng: 10 lượt tiết mục dự thi (10 tiết mục; Bảng B: 04, Bảng C: 06); 10 lượt thí sinh
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